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                  Kinh Môn, ngày 21 tháng 8 năm 2018 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyªn kinh m«n, tØnh h¶i d­¬ng 

          Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Anh Tuyết - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Mạnh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Kinh Môn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn tham gia phiên họp: Bà 

Hoàng Thị Thúy Diệp - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kinh 

Môn, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

01/2018/TLST-VDS ngày 05 tháng 6 năm 2018 về yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 02/2018/QĐST-

VDS ngày 06 tháng 8 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Lê Việt T, sinh năm 1990; 

Địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh T: Bà Phạm Thị O, sinh năm 1990, 

địa chỉ: thôn C, xã A, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Ông Lê Quang 

H, sinh năm 1971; Địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

         3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Tuấn V, sinh năm 1994; 

Địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương; Đề nghị vắng mặt. 

         4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Theo đơn yêu cầu tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự đề ngày 01/6/2018 của anh Lê Việt T, 

bản tự khai và các tài liệu do anh T cung cấp phản ánh nội dung: Anh T có bố đẻ 

là ông Lê Quang H, sinh năm 1971, địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện K, tỉnh Hải 

Dương. Năm 2009, ông H bị tai nạn lao động dẫn đến hậu quả bị chấn thương sọ 

não. Qua kết quả kiểm tra của cơ sở y tế, chính quyền địa phương đã xác định 

ông H thuộc trường hợp khuyết tật và được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 

ngày 09/3/2010. Gần 10 năm nay ông H không có khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi như một người bình thường. Thời gian vừa qua mẹ đẻ anh T là bà 

Trần Thị L, sinh năm 1970, địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương có 



đơn khởi kiện chia tài sản chung tạo lập trong thời kỳ hôn nhân giữa ông H, bà L 

(ông H và bà L đã ly hôn vào năm 2007). Tuy nhiên, ông H là người mất năng 

lực nhận thức và điều khiển hành vi nên không thể tự mình tham gia quá trình tố 

tụng tại Tòa án để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình được. Do vậy, anh T 

làm đơn yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố ông Lê Quang H là người mất năng 

lực hành vi dân sự để anh Lê Việt T được tham gia tố tụng với tư cách là người 

giám hộ cho ông H. 

Tại phiên họp: Anh Lê Việt T và bà Phạm Thị O có đơn và lời trình bày 

đề nghị được thay đổi yêu cầu; không đề nghị Tòa án tuyên bố ông H là người 

mất năng lực hành vi dân sự, đề nghị Tòa án xem xét yêu cầu tuyên bố ông Lê 

Quang H là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định anh 

Lê Việt T là người giám hộ cho ông Lê Quang H. 

       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết việc dân sự và đề nghị Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn: Trong quá 

trình giải quyết việc dân sự cũng như tại phiên họp, Thẩm phán, thư ký, những người 

tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Áp dụng 

khoản 1 Điều 23, Điều 47, Điều 48, Điều 57, Điều 58 của Bộ luật dân sự; Điều 

149, Điều 361, Điều 376, Điều 377, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBNTQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Đề nghị Tòa án chấp nhận việc tại phiên họp người yêu cầu và 

người đại diện theo ủy quyền của người yêu cầu có đơn và trình bày quan điểm 

về việc thay đổi yêu cầu, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn xác định 

ông Lê Quang H là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ 

định anh Lê Việt T là người giám hộ cho ông H, anh T thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của pháp luật. Về lệ phí: Anh Lê Việt 

T phải nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện Kinh Môn nhận định: Anh Lê Việt T là con trai cả của ông Lê 

Quang H. Ông H và bà Trần Thị L đã ly hôn vào năm 2007 nên theo quy định 

của pháp luật dân sự thì anh T là người có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố ông H 

là người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Bộ 

luật dân sự và khoản 1 Điều 376 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên họp, anh 

T và người đại diện theo ủy quyền của anh T sau khi được xem kết luận giám 

định sức khỏe tâm thần của ông H đã có đơn và trình bày quan điểm tự nguyện 

thay đổi yêu cầu, không đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố ông H là người mất 

năng lực hành vi dân sự và đề nghị Tòa án tuyên bố ông Lê Quang H là người có 



khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Tòa án xem xét nội dung yêu cầu 

thay đổi này của anh T là có căn cứ, phù hợp với quy định của Điều 361 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào lời trình bày của các anh T, V, bà L và xác nhận của Trạm y tế 

xã T, chính quyền xã D cùng lời trình bày của những người hàng xóm cùng nơi 

cư trú với ông H, thì thấy: Ông Lê Quang H thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã 

hội theo quyết định số 314/QĐ- UB ngày 09/3/2010 của Ủy ban nhân dân huyện 

Kinh Môn; hàng tháng vẫn được Trạm y tế xã T khám kiểm tra sức khỏe tâm 

thần, cấp phát thuốc và theo dõi. Ông H thường có biểu hiện nói trước quên sau, 

không kiểm soát được suy nghĩ, cảm xúc, gây gổ vô cớ...  

          Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 89/2018/GĐSKTT ngày 

20/7/2018 của Viện pháp y tâm thần trung ương- Bộ y tế kết luận: “Tại thời 

điểm giám định đối tượng Lê Quang H bị hội chứng sau chấn động não mức độ 

suy não chấn thương, theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F07.2. Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi ”. 

Trên cơ sở các tài liệu nêu trên, Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn thấy có 

đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của anh Lê Việt T về việc tuyên bố ông Lê Quang H 

là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại khoản 1 

Điều 23 của Bộ luật dân sự và khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, 

theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật dân sự, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân 

sự anh Lê Việt T được chỉ định là người giám hộ của ông Lê Quang H; Anh T 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ cho ông Lê Quang H theo 

quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Bộ luật dân sự. 

Về chi phí giám định: Tại phiên họp anh T xác định đã tự bỏ ra số tiền lệ 

phí là 4.300.00 đồng để chi phí cho thủ tục giám định sức khỏe tâm thần đối với 

ông H vào ngày 20/7/2018 tại Viện pháp y tâm thần trung ương, hiện anh T 

không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không đặt ra việc xem xét, giải quyết là 

phù hợp pháp luật. 

      Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Anh Lê Việt T phải nộp lệ phí giải quyết 

việc dân sự theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng khoản 1 Điều 23, Điều 47, Điều 48, Điều 54, Điều 57, Điều 58 

của Bộ luật dân sự; Điều 149, Điều 370, Điều 376, 378 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Nghị quyết số 326/2016/UBNTQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 



vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án, xử: 

- Chấp nhận yêu cầu của anh Lê Việt T; 

- Tuyên bố ông Lê Quang H, sinh năm 1971, địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện 

K, tỉnh Hải Dương là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 

- Xác định người giám hộ theo pháp luật cho ông Lê Quang H là anh Lê Việt 

T, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn D, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương; Anh Lê Việt T 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ cho ông Lê Quang H theo các 

quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Bộ luật dân sự. 

- Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Anh Lê Việt T phải nộp 300.000 đồng 

tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng anh 

T đã nộp tạm ứng lệ phí theo biên lai thu số AA/2017/0001655 ngày 05/6/2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Anh T đã 

nộp đủ lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Anh Lê Việt T có mặt có quyền kháng cáo quyết 

định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định. Anh Lê Tuấn 

V vắng mặt có quyền kháng cáo quyết định trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định hoặc ngày quyết định được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND huyện Kinh Môn; 

- Chi cục THADS Kinh Môn; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan ; 

- Lưu hồ sơ. 

 

                           Thẩm phán 

 

 

 

  

   Phạm Anh Tuyết 

              


